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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết giữa học kì I của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 5 – Kết nối tri thức. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Mùa thảo quả 

Thảo quả trên rừng Đản Khao đã chín nục. Chẳng có thứ quả nào hương thơm lại ngây ngất kì lạ đến 

như thế. Mới đầu xuân năm kia, những hạt thảo quả gieo trên đất rừng, qua một năm, đã lớn cao tới bụng 

người. Một năm sau nữa, từ một thân lẻ, thảo quả đâm thêm hai nhánh mới. Sự sinh sôi sao mà mạnh mẽ vậy. 

Thoáng cái, dưới bóng râm của rừng già, thảo quả lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn, xòe lá, lấn chiếm 

không gian. 

Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua, trong 

sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần. 

Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. 

Rừng ngập hương thơm. Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng.   

Rừng say ngây và ấm nóng. Thảo quả như những đốm lửa hồng, ngày qua ngày lại tiếp thêm nhiều 

ngọn mới, nhấp nháy vui mắt. 

(Theo Ma Văn Kháng) 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì? 

A. Sự sinh sôi nảy nở và phát triển mạnh mẽ của cây thảo quả.            

B. Hương thơm đậm và bao trùm không gian của thảo quả chín. 

C. Sự khâm phục trước tốc độ phát triển nhanh chóng của cây thảo quả.        

D. Sự phát triển của thảo quả và vẻ đẹp của rừng vào mùa thảo quả chín. 

Câu 2. Cặp từ đồng nghĩa trong câu “Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả này dưới gốc cây kín 

đáo và lặng lẽ.” là: 



 

 

 

 

A. tiếp tục, nảy                           

B. sự sống, lặng lẽ 

C. âm thầm, lặng lẽ     

D. tiếp tục, lăng lẽ 

Câu 3. Từ nào dưới dây không cùng nhóm với ba từ còn lại? 

A. ẩm ướt   

B. hương thơm   

C. ngây ngất    

D. chon chót 

Câu 4. Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu văn “Thảo quả như những đốm lửa hồng.” là: 

A. đảo ngữ                           

B. so sánh                            

C. nhân hóa    

D. so sánh, nhân hóa 

Câu 5. Từ “hắt” trong câu “Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng.” thuộc từ loại nào? 

A. động từ                          

B. danh từ                            

C. tính từ               

D. đại từ 

Câu 6. Từ “nhấp nháy” được tác giả sử dụng trong đoạn trích trên nhằm thể hiện điều gì? 

A. Thảo quả chín rất nhanh và đột ngột. 

B. Những đốm lửa sáng lên rồi vụt tắt ở trong rừng thảo quả. 

C. Vẻ đẹp lóe sáng như những ngọn lửa của thảo quả chín. 

D. Ánh mắt nháy liên tục do gặp phải ánh sáng chói lóa. 

Câu 7. Đặt 1 câu có từ "xuân" mang nghĩa gốc và 1 câu có từ "xuân" mang nghĩa chuyển ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Kiểm tra viết 

I. Chính tả: Nghe - viết 

Trước cổng trời 

Giữa hai bên vách đá 

Mở ra một khoảng trời 

Có gió thoảng, mây trôi 

Cổng trời trên mặt đất? 



 

 

 

 

 

Nhìn ra xa ngút ngát 

Bao sắc màu cỏ hoa 

Con thác réo ngân nga 

Đàn dê soi đáy suối 

 

Giữa ngút ngàn cây trái 

Dọc vùng rừng nguyên sơ 

Không biết thực hay mơ 

Ráng chiều như hơi khói... 

II. Tập làm văn Em hãy viết bài văn tả cảnh ao hồ, sông suối ở quê hương em hoặc ở nơi gia đình em sinh 

sống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------- Hết -------- 

 


